
2

Ca thi : 9h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

Tự luận 90 phút

Trịnh Xuân

Bùi Hữu

Tên học phần :

Ký nộp

Vũ Đức

Hình thức thi :

Anh

Ngô Quốc

Ích

Tăng Chí

AT16DT

AT160217

Bùi Thu

Phạm Anh

AT160212

Quân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hiếu

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại: AT16

Số tờ

AT16AT

AT16HT

AT16HT

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

AT16HT

AT160249

AT15GT

SBD

AT160546

Vũ Ngọc

Anh

AT160749

AT15AT

Tân

Thường

DC

Đỗ Quang

Dũng

Khải

AT16BT

STT

Hà Ngọc

Nguyễn Tuấn

Vũ Xuân

Đề số

AT16HT

Nguyễn Minh

Trường

AT160254

Quỳnh

AT150218

AT160637

AT160753

AT16CT

AT16BT

AT16BT

Nguyễn Duy

Bùi Ngọc

AT16HT

Minh

AT16GT

Trịnh Đức

AT160214

Nguyễn Đình

AT160704

Trần Hương

Sơn

Giang

AT160148

Phạm Công

AT160735

Tân

Số TC :

AT150162

AT160548

202_TA2

AT16HT

Trang

AT16HT

AT160331 Linh

AT160613

Lê Thị Ngọc

AT160415

AT160713

Đức

AT150604

Không thi

AT160741

AT16GT

Lưu Đức

Giang

AT160230

AT16ET

AT16BTLại Quang

AT16ET

AT160718

Vũ Thị Bích

AT160527

Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Đức

AT16BT

Ánh

18/09/2023

Họ đệm 

AT160738

Đạt

Hảo

Vũ Nam

Quân

Không thi

Quý

DC

AT16DT

AT160752

AT16BT

AT160644

AT15GU

AT16ETTrần Mạnh

AT160138

Hưởng

AT160754

Trần Văn

Trung

AT150655

Ghi chú

AT160202

Tên

Thảo

AT16BT

Trường

Phạm Anh

Sơn

AT15BU

Vũ Công

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

AT16HT

Phân tích thiết kế an toàn mạng máy tính

AT16HT

Thịnh

Ngày thi :

AT160404

AT160638

Huy

Cường

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Toán

AT16AT

Mã học phần :

Đặng Thu

AT16GT

DANH SÁCH THI LẠI

Mã SV

AT16HT

AT16GT

Ngọc Văn
Trần Hữu

ATATAM5

Lớp



Ký nộpSố tờSBDSTT Đề sốHọ đệm Ghi chúTênMã SV Lớp

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Vũ Thanh

AT160559

Nguyễn Anh
Phạm Văn Ngọc

AT160758

Tuấn AT16HT

VinhNguyễn Hữu
AT16CT

Tuấn

AT16HTTùng

AT16BTAT160258

AT16ET

Nguyễn Thị Tố

AT160756

UyênAT160359



2

Ca thi : 9h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

Mã học phần :

TênMã SV

Ngày thi :

Số tờ

Kỹ thuật giấu tin

AT16CK

Kiều Tuấn

AT16CK

Đỗ Việt
AT16BK

AT160620

Nguyễn Văn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại: AT16

AT16AK

Hình thức thi :
Tên học phần :

AT131009

Ký nộp

AT16CK

AT16BK

AT160505

Đỗ Mạnh

Số TC :

AT16DK

Anh

Đức

AT16AK

Đặng Thái

Lãm

Hằng
Lê Duy

AT160144

Hoàng

Phạm Duy

Nguyễn Văn

Long

STT

AT160213

AT16GK

AT160323

Kiên

Long

AT160536 Trần Nhật

AT16EK

Đào Vũ

DANH SÁCH THI LẠI

Đạt

Hùng

AT160131

Bảo

AT160610

Nguyễn Bắc

AT160313

AT16AK

Lê Quang

Hùng

Nguyễn Bá

AT16GK

Chiến

Nghĩa

AT16GK

AT16BK

AT16EK

Hà Huy

AT160619

Bình

Ghi chú

102_TA2

Nguyễn Minh

AT16HK

Phan Thị

Đức
Khương Văn

AT16GK

Lê Hoàng

AT16AK

AT160336

Đào Huy

Vũ Hoàng

AT16DK

Lê Việt

Cường

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Nguyễn Trung

AT13LT

SBD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Anh

AT160147

AT16CK

AT160302

Huy

AT16GK

Quách Thành

AT160539

AT160337

AT160625

AT160723

Nguyễn Ngọc

AT160308

Nguyễn Võ Xuân

AT16EK

Hoàng

Biên

AT160122

Trịnh Thùy

AT160605

AT16AK

ATATKH3

Đạt

AT16CK

Lớp

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

AT16CKHà Quốc

Họ đệm 

AT160306

Anh

18/09/2023

Đề số

Hồ Minh Đức

Nguyễn Doãn Nam

AT16CK

AT16GK

Minh

AT160107

AT150134

AT160422

Vũ Minh

AT160128

AT160132

AT15AT

AT160633

Lê Bằng

Trần Văn

AT16DK

Vi Xuân

AT16AK

AT16EK

Ngô Đại

AT160218

AT16AK

Nguyễn Bình

AT160513

AT160226

AT160130

Nam

Hoàng Thị Kim

Nguyễn Việt

Dương

Hoàng

AT16AK

Nam

AT16AK

AT160405

Hà

AT160124

Cường

Hoàng

AT160402

Hiếu

AT160134

Nam

AT16CK

Tự luận 90 phút

AT16AK

Hồng

AT160305

Hoàng

Dương

Nguyên



TênMã SV Số tờ Ký nộpSTT Ghi chúSBD LớpHọ đệm Đề số

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54
Hà Nội, ngày      tháng     năm 20

Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:
Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

AT160347

AT16CK

AT14IT

Nguyễn Quang

AT160351

Không thi

AT16DK

Tâm

AT160656

AT12GT

Tùng

AT160733

Nguyễn Tuấn

AT160451 Nguyễn Văn

AT16CK

Lê Văn

AT15C

AT160453

AT160444

AT160655

Trường

AT140233

AT16CK

AT16GK

Phạm Thanh

AT160339

AT140849

Nguyễn Minh

Thành

AT160341

Tùng

Việt

AT14BT

Vũ Ngọc

AT160658

AT16DK

AT150251

Trâm

Tuấn AT16DK

Tùng

Phạm Anh
AT16GK

AT16GK

AT15BT

Hà Thị Ngọc

Lê Mạnh

Vũ Đình
Đỗ Xuân

Thành

Tiền

Quang

AT120653

AT16CK

Tuấn

AT16GP

Đinh Văn

Thanh

AT16HK

Hoàng Văn

AT160654

Phong

Nhất

Thành

Đỗ Thế
Lê Duy

Thân Văn
AT150348



2

Ca thi : 9h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

AT16BP

Số tờ

Tiệp

Tự luận 90 phút

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT

AT16HP

Tùng

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại: AT16

AT16EP

Hình thức thi :

Lê Hồng

Toàn

Hoàng Thanh

Trần Thị AT16EP

Nguyễn Trung

Lê Đức

Họ đệm 

Lưu Mạnh

STT

Nguyễn Tuấn

Nguyễn Đình

Trường

AT16EP

Số TC :

AT160238

AT16EP

Nguyễn Văn

Trần Đức

Khai phá dữ liệu trong an toàn thông tin

AT16BP

Duy
Hằng

AT160508

AT16BP

18/09/2023

Ký nộp

AT160543

Nguyễn Thanh

Trịnh Đức
AT16EP

Tùng

Nguyễn Kim

Ngày thi :

Minh

AT160223

Mạnh

AT160517

Anh

AT160321

Tên

AT160520

Mã SV

AT160259

AT16EP

AT160246

Nguyễn Xuân

AT16BP

AT16DP

AT160750

204_TA2

AT160556

AT16EP

AT160234

AT16EP
Quân

AT160430

Quân

Ghi chú

AT16BP

Đề số

AT16CP

ATATKH12

AT160257

Mạnh

Bùi Xuân

AT160509

Hiếu

Hà Duy

AT16BP

Dương
AT16EP

Tên học phần :

Hiệp

Đỗ Văn

SBD

AT160236

AT16BP

AT160231 AT16BP

Mã học phần :

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bùi Minh

DANH SÁCH THI LẠI

Long

AT160552

AT160502

Khánh

Lớp

QuảngAT160542

Hiếu
Vũ Minh
Trần Quang



2

Ca thi : 9h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ký nộp

Hình thức thi :

Dương Minh

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại: AT16
Tên học phần : Giám sát và ứng phó sự cố an toàn mạng

20/09/2023

Tên Số tờ

AnhAT160301

STT

AT160254

Trần Nhật

Ngày thi :

Họ đệm 

AT16AK

Thịnh

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Mã học phần :
Tự luận 90 phút

Số TC :

Đề số

AT160338

Huy

Không thi

AT160525

Hiếu

Nghĩa

AT160536

AT16EK

AT16HT

Nguyên

AT16ET

Đoàn Chung

Lớp

Lê Bằng

AT16CK

202_TA2

Không thi

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ATATTM3

Kim Tuấn

AT16EKNam

SBD Ghi chúMã SV

AT160123

Tạ Quang

AT160539

Trịnh Đức

Hải

DANH SÁCH THI LẠI

AT16CK

AT160715

AT16BT

Nguyễn Thạc



3

Ca thi : 9h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 3

2 5

3 6

4 7

5 8

6 9

7 10

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Họ đệm Mã SV

Không thi

Số tờTên

AT16HT Không thi

Tự luận 90 phút 202_TA2

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Ký nộp

Linh

Tên học phần :

STT Ghi chú

AT160347

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày thi :
Số TC :

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại: AT16

Hình thức thi :20/09/2023

Điều tra số

AT160337 Quách Thành AT16CKNam

AT160754

Hoàng Văn

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

SBD

AT16GKAT160648 Phạm Đức

Thành

AT150454 Thế

AT16ETNguyễn Duy

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ATATTM10

Vũ Nam

Nguyễn Mạnh
AT16CK

Mã học phần :

Lớp

Trường
Thịnh

AT160529

Đề số

Nguyễn Công

AT15DT

Thắng

DANH SÁCH THI LẠI

AT16BKAT160252



2

Ca thi : 9h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn ThanhAT160556

Bùi Minh

Mạnh

AT160517

Số TC :

AT160549

HiếuNguyễn Trung

Ghi chú

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Hằng

Lê Văn

ATATPM12

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

AT160321

Điểm

Hoàng Dương

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Tên học phần :

Thời gian

Ngày thi :

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại - AT16

Mã SV Đề số 

Mã học phần :Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nâng cao

SBD

402_TA4

Trần Thị

Ký tên

Tùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

AT160532

Tên

19/09/2023 Hình thức thi :

AT160145

Thực hành

Tùng

Thiện
AT160552

AT160357

Lê Ngọc

Họ đệm 

LựcĐỗ Danh

Toàn



2

Ca thi : Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1
2 2
3 3

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Trần Văn

Phát triển ứng dụng web

Đỗ Đức

CT5BHiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMHỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

CT050217

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại: CT5

Ngày thi :

CT5B

Ghi chú

Số TC :
Trắc nghiệm

Mã học phần :

STT LớpTên

Đạt

Họ đệm 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

204_TA2

DANH SÁCH THI LẠI

Mã SV

Chiến

SBD

Tên học phần : ATCTKM7

9h30

CT3BD
CT050204

18/09/2023

Ký nộp

CT030212

Đề số Số tờ

Hình thức thi :

Hoàng Quốc



2

Ca thi : Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Mã học phần :

Hòa

CT3DDNgọc

DANH SÁCH THI LẠI

CT030111

STT

204_TA2

CT050419

CT030437

CT5D

CT030312

Vũ Minh
Hồ MạnhCT020123 Hùng

CT030103 CT3AD

Ngô Quang

Nguyễn Vương

Ghi chúSBD Họ đệm 

Nguyễn Quang

Duy CT3AD

Lớp

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Anh

Ngày thi :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

18/09/2023

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số TC :
Hình thức thi :

Nguyễn Trọng

Ký nộp

Trắc nghiệm
CTCTKM25

Đề số

CT3CD

Mã SV

9h30

Tên học phần : Công nghệ phần mềm

CT2AD

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Số tờ

Đạt

Tên

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại: CT5



2

Ca thi : Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

DANH SÁCH THI LẠI

Tên

Đoàn Anh

AT13LT

CT5B

Tên học phần :

Chinh

AT150411

Mai Quang

Mã SV

AT150650

CT5B

Họ đệm 

ThịnhCT050247

CT050240

CT050344

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Lớp

Ngày thi :

CT020336

CT5B

Trắc nghiệm

Hoàng

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đào Anh

AT150605

Mai Hoàng

204_TA2

CT5A

CT050250

CT5B

AT131020

Thắng

Phan Minh

Nguyễn Trung

Bùi Ngọc

Vinh

Anh

Nguyễn Thành

AT15GU

Đức

Không thiLê Đình

Thành CT2CD

CT5C

Phương

Đề số

CT3DD

Không thi

Ngô Hoàng

Thắng

CT050154

AT15DT

AT15GT

CT5B

Tuấn

Ghi chú

CT5A

CT050311

Đạt

CT050205

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại: CT5

Hình thức thi :

STT

Nguyễn Mạnh

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

ATDVKV3 Số TC :
9h30

Nguyễn Duy

Mã học phần :

CT050103

Đạt

CT5C

Xử lý tín hiệu số

CT5B

CT050207

CT050253

SBD

CT030411

Trọng

Lê Duy

BínhĐỗ Quang

Đạt

Số tờ Ký nộp

Nguyễn Trung

Nguyễn Đức

18/09/2023



3

Ca thi : 13h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Mã học phần :

Anh

CT5C

Anh

Ngày thi :

CT050205

Nguyễn Hải
CT050311

SBD

Duy

CT050113

AT14AT

Chinh

CT5A

CT5C

CT050101

Lê Duy

Bùi Thành

CT050403

Anh

Ngô Hoàng

Ân

CT030302

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

CT5DCT050402

An

CT050401

Mè Đức

DC

Nguyễn Trung

CT5D

CT050207

CT3CD

Nguyễn Tuấn

AT150602

CT4BD

CT050308

CT5A

Đỗ Xuân

CT040208 CT4BD

Đỗ Tuấn

Trần Đại

Anh

CT5C

CT4AD DC

CT3BD

CT050103

Đức

Lê Học Hoàng

CT040257

Ngô Trường

Dương CT5D

CT030111

STT

Kim Việt

CT050304

CT3AD

Vũ Văn

Cao Tuấn

AT140116

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

CT5B

Đỗ Quốc

CT5C

Lớp

Đôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đề số

Anh

Đạt

Cường

Trần Trung

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại: CT5
ATDVDV4

Tên

Doanh

Dương

Bình

CT5B

Ghi chú

CT5A

CT030203

AT15CT

CT050411

201_TA2

AT150315

Anh

22/09/2023

Mã SV

Đạt

Bùi Quý

Tên học phần :

CT040108

DANH SÁCH THI LẠI

Anh

Số TC :

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

AT15GU

Hình thức thi :

Họ đệm 

Nguyễn Trung

Ký nộp

Hệ thống viễn thông

CT050310

Nguyễn Văn

Không thi

Số tờ

Duy

Tự luận 90 phút

Trần Ngọc

CT5D

Nguyễn Trọng

Đức



3

Ca thi : 13h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 23

2 24

3 25

4 26

5 27

6 28

7 29

8 30

9 31

10 32

11 33

12 34

13 35

14 36

15 37

16 38

17 39

18 40

19 41

20 42

21 43

22 44

23 45

24 46

25 47

26 48

27 49

28 50

29 51

30 52

31 53

32 54

33 55

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẠI
Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại: CT5

Tên học phần : Hệ thống viễn thông Mã học phần : ATDVDV4 Số TC :
Ngày thi : 22/09/2023 Hình thức thi : Tự luận 90 phút 202_TA2

Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chúSTT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp

CT050413 Hoàng Văn Giang CT5D

Hiệp CT5D

CT050117 Đặng Minh Hiển CT5A

DC

CT050218 Hoàng Trung Hiếu CT5B DC

CT050415 Trần Văn

CT050220 Lý Xuân Hòa CT5B

Hoàn CT4CD

CT020218 Nguyễn Quang Hòa CT2BD

CT050120 Vũ Khải Hoàn CT5A

CT040322 Lê Việt

AT150420 Phạm Thái Hoàng AT15DU

Hưng CT4CD

CT050421 Đỗ Việt Hùng CT5D

AT150228 Lê Minh Huyền AT15BU

CT040326 Nguyễn Khắc

CT040223 Lò Văn Huynh CT4BD

Lâm CT5D

CT050129 Nguyễn Xuân Kiệt CT5A

CT050130 Lê Quang Linh CT5A DC

CT050428 Nguyễn Văn Tùng

DC

CT050132 Nguyễn Thị Lụa CT5A

Mạnh CT5A

CT050431 Lê Thị Ngọc Mai CT5D

CT040331 Trương Văn Minh CT4CD

CT050133 Vũ Ngọc

CT040332 Vũ Quang Minh CT4CD

Ngọc CT5B

DC

CT040334 Nguyễn Kim Nam CT4CD

CT050138 Nguyễn Huyền Ngọc CT5A DC

CT050237 Cấn Quang

CT050335 Nguyễn Thị Bích Ngọc CT5C

Nguyên CT5D

CT040136 Nguyễn Tiến Nguyên CT4AD

CT050337 Trần Bảo Ninh CT5C

CT050435 Phạm Tài

CT050439 Nguyễn Hữu Phước CT5D

Quang CT5D

CT050240 Mai Hoàng Phương CT5B

CT040341 Nguyễn Văn Quyền CT4CD

CT050441 Đinh Minh

AT150347 Vương Hồng Thái AT15CT



Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chúSTT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp

34 56

35 57

36 58

37 59

38 60

39 61

40 62

41 63

42 64

43 65

44 66

45 67

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Tiến CT5A

AT150650 Đoàn Anh Thắng AT15GU

CT050349 Vũ Duy Toản CT5C

CT050146 Vũ Việt

CT050147 Nguyễn Minh Trí CT5A

Trung AT14AT

CT050251 Đỗ Quang Trung CT5B

CT050452 Nguyễn Quang Trường CT5D

AT140152 Nguyễn Thành

CT050150 Nguyễn Tiến Trường CT5A

Tuấn CT5A

CT050253 Đào Anh Tuấn CT5B

CT050454 Trần Văn Tùng CT5D

CT050151 Lê Viết

DCCT050256 Đặng Long Vũ CT5B



3

Ca thi : 14h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

Lan

Đức

STT

DT040234

DT040131

Quỳnh

DT040206

DT3BPc

Sơn

DT040203

Nguyễn Đức

DT040145

Quỳnh

Lễ

DT4B

Trần Văn

Nghĩa

Nguyễn Đăng

DT040104

Quân

Vũ Tuấn

Đạt

DT4B

DT4A

Hà Trung

Nguyễn Tuấn

DT4B

DT040146

Nguyễn Hữu

DT040212

Hoàng Văn

DT4B

DT4B

DT040112

DT4B

DT040236

104_TA2

Khải

DT3BNu

Huấn

DT4B

Anh

DT4B

DT040223

Tô Vũ

DT4B

Bắc

DT4B

Vũ Thị

Nguyễn Tiến

DT030229

DT040232

DT040125

DT040211

DT040134

DT4B

Nguyễn Phúc

Hồ Văn

DT040135

Mã SV

Nguyễn Quang

DT4A

DT040114

DT4B

DT040227

19/09/2023

Nhung

DT030235

Hoàng Lê Hiếu

DT4A

Hảo

DT4B

Quang

Kiên

Luật

Minh

DT4A

Nguyễn Đình

Đề số

Mạnh

Anh

Ghi chú

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Vũ Như

DT1DVDM2

Trắc nghiệm

Dương

Ánh

DT040205

DT4A

Trần Thị Hương

DANH SÁCH THI LẠI

DT4A

Đoàn Đình Tuấn

DT4A

DT040244

Nguyễn Anh

DT040238

Phùng Quang

Số TC :

DT4A

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Nguyễn Đình Ngọc

Nguyễn Minh

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Ngày thi :

DT4B

DT040228

DT4A

Trần Văn

DT040103

Đỗ Đắc

DT4A

DT4B

Lê Đăng

DT4ANguyễn Tiến

DT040105

Minh

Phạm Đăng

DT040117

Hùng

Hùng

Nguyễn Xuân

Chi

Mạnh

DT4A

DT040124

DT4A

DT040130

DT040204

Nguyễn Xuân
Nguyễn Thị Ngọc

DT040106

Dũng

Minh

Dũng

DT040246

HảiDT040119

DT4A

Mã học phần :

SBD Tên

Lương Hồng

DT4B

Bảo

DT4B

Vũ Tiến

Hải

DT040245

Thăng

DT4A

DT040137

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại: DT4

Lê Thị Linh
DT4A

DT4A

Trần Bá

Không thi

Nguyễn Thị

Anh

DT040120

Lớp

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DT4A

Hình thức thi :

Mai Văn

Họ đệm Ký nộp

Kỹ thuật vi xử lý

DT040218

Số tờ

Bảo

Tên học phần :



STT Mã SV Đề số Ghi chúSBD Tên LớpHọ đệm Ký nộpSố tờ

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47
Hà Nội, ngày      tháng     năm 20

Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:
Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

DT4A

DT4A

Thịnh DT4B

Tuấn

Đinh Tân

Nguyễn Mạnh

Bùi Duy

Nguyễn Thanh

DT4B

Tùng

DT040247

DT040252

Tú

Trường

DT2ATuấn
Nguyễn

DT040154

DT020147

DT4B

DT4A

DT4B

DT040253

Tùng

Tuấn

DT4B

DT040249

Thắng

DT040155

Toàn

Nguyễn Văn

DT040153

Nguyễn Xuân

Hoàng Minh

DT040152

DT040251

Nguyễn Quang
Nguyễn Hữu

DT4A



3

Ca thi : 13h Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

Hải

Dũng

DT3BPc

DT040203

Nguyễn Thị Ngọc

Minh

DT4B

DT040119

Dũng

Mã học phần :

DT4A

DT4A

PhiDT040140

Ngày thi :

DT4A

Chi

DT040139

Nguyễn Đăng

Đức

Trần Hải

Trần Văn
DT040212

DT4A

DT040113

DT4A

DT040131

DT4A

Hoàng Anh

Mai Văn

Đinh Ngọc Minh
DT4A

Lan

DT4B

Bảo

Minh

DT040234

Đinh Thị

DT040211

DT040137

DT4A

Số TC :

Ghi chúĐề số

Mai Duy

DT4B

Ngô Gia

DT030113

DT040250

DT040133

Nguyễn Quang

DT040213

DT4B

DT040112

Lý

Dũng

Đỗ Đắc

Nguyễn Thị
Hùng

Nguyễn Phúc

Tú

Mã SV Họ đệm 

Anh

DT040114

Toàn

DT4B

Toàn

Nguyễn Văn

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

DT030244

21/09/2023

DT4A

DT3BNu

DT040241

Hoàng

Phương

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Đức

Quảng

DT4A

DT4A

DT4A

DT040204

Quân

Thiết kế hệ thống số

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DT4A

Nguyễn Hữu

DT040215

DT4A

DT040130

Trần Văn

DANH SÁCH THI LẠI

Đặng Mạnh

DT040152 Nguyễn Hữu

Nguyễn Tuấn

SBD

DT040103

DT040116

DT4A

Lớp

Trần Bá

Hoàng Văn

Sơn

DT4A

Nguyễn Minh

DT040105

DT4B

DT4B

DT040144

Lê Đăng

Đạt

Duy

DT4A

Bùi Duy

Oanh

Anh

DT3ANu

Nguyễn Đăng

Anh

DT040102

Anh

DT4A

Lễ

Dũng

DT040222

DT4A

Nguyễn Trung

DT040123

Mạnh

DT040142

Anh

Hoàng

DT040125

Lê Hữu

STT

DT030202

Nguyễn Anh

Lê Thị Linh

Ánh

DT4B

DT4B

DT1DVDM3

Tự luận 90 phút

Ký nộpTên

Dũng

202_TA2

DT040206

DT4A

DT4B

DT4A

DT040155

Tên học phần :

DT4B

Nguyễn Đình Ngọc

Số tờ

Đinh Công

DT040245

DT4B

DT040135

Đoàn Đình Tuấn

Nguyễn Quốc Trung

Ngạc Đình Khánh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 - Thi lại: DT4

Hình thức thi :

Đặng Đình

DT4A

DT040104

Trần Tiến



Ghi chúĐề sốMã SV Họ đệm SBD LớpSTT Ký nộpTên Số tờ

38 38

39 39

40 40
Hà Nội, ngày      tháng     năm 20

Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:
Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Tuấn
Nguyễn Tuấn DT4A

Tuấn

Nguyễn Thanh

DT4BHoàng Minh

DT040153

DT2A

DT040252

DT020147



3

Ca thi : 9h30 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 24

24 25

25 26

26 27

27 28

28 29

29 30

30 31

31 32

32 33

33 34

CLC1ATCTHT2 Số TC :

Ghi chúThời gian

Mã học phần :

Duy

STT

AT170402

Ký tên

Hiếu

Kiến trúc máy tính và hợp ngữ

AT170540

Không thi

Không thi

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

AT160503

Đảm

Nguyễn Văn

Giang

AT170524

Anh

AT170712

Nguyễn Đức

Nguyễn Bá Minh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

AT170133

Nguyễn Minh

Phạm Đức

Không thi

AT170735

Đặng Kim

Đông

Đinh Thị

Nguyễn Đức

Đoàn Ngọc

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

P104-TA2

AT170220

Đức

Nguyễn Văn

Nguyễn Quang

Bùi Thị

AT170716

Tên học phần :

AT170510

Hoàng

AT170717

Hình thức thi :

Đỗ Thị Hà

AT170413

Trần Quốc

Phan Tiến

Hà

AT170215

BáAT170205

Tâm

Nguyễn Khắc

Ngô Xuân

Phạm Văn

AT170230

Quỳnh

Nguyễn Sỹ

AT170547

AT170227

AT170246

Bùi XuânAT170546

Đỗ Thị Phương

Lê Trọng
AT170243

Họ đệm 

Ngày thi :

AT170502

Tên
Điểm

Mã SV

AT170332

Lê Ngọc

Hiệp

Nguyễn Tuấn

Hoàng

Quân

Lan

DũngAT170213

Lưu

Nhân

Thành

Linh

Công

Hùng

Vũ Thành

Phan Trường

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

AT170409

Đạt

Anh

Minh

AT170517

Phạm Thanh

Đinh Gia

Thắng

Không thi

AT170509

Duy

Lê Sỹ

Nguyễn Quang

AT170428

Thành

22/09/2023

Vi Minh

Lê Việt

AT170315

AT170407

Hiệp

Nguyễn Hoàng

Thực hành

AT170608

Anh

Đồng

Không thi

Đề số 

DC

Năm học 2022-2023 học kỳ 2 : AT17

SBD

AT170522

AT170247

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Hương

AT170421



34 35

35 36

36 37

37 38

38 39

39 40

40 41

41 42

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

AT170258

Nguyễn Minh Vũ
Hoàng Hải Yến

AT170557

Đỗ Văn
AT170147

AT170744

Đoàn Đình
AT170250

Thành

Tiến
Toàn

ThànhNguyễn Quang

AT170251

Vinh

Nguyễn Tuấn

AT170257 Triệu Đức
Nguyễn Văn TrườngAT170752


